
- Rồi: vô cơ bàn là một hư từ, khỗng cứ khả nủng mớ rộng kết cấu ctí ròi.

- Ròi chủ yốu dùng đế làm một cỗng cụ ngữ pháp trong câu (phđ tìí hay lién từ).

- Ròi thường nầm cuổi đoản ngữ hay cuối câu nôn phạm vỉ sử dụng trong lời ndì, 
trong đổi đáp, tính khẩu ngữ khá cao.

- Ròi kốt hợp được vớỉ các động từ tình thái đòng vai trò như một trạng tố ch.i thời, 
và n<í cũng kốt hợp được vớỉ một Bố tính từ chỉ tính chất với chức nâng như một ngữ khí 
từ.

VỀ CẤC YẾU T ố  NGỬ ÂM 
TRONG CÁC TỪ GẦN NGHÍA

NGÒ THỊ BÍCH THƯ

1) Lý thuyết vỗ đoán của Saussure cho rầng quan hộ giữa vỏ ngữ âm của từ (cái biếu 
hiện) và ý nghía bao gồm ý nghĩa biểu vột và ý nghĩa biểu niệm của tìí (cái được biểu hiện) 
là quan hộ võ đoán. Lý thuyốt đố  hoồn toàn đúng trong một tìí riông rẽ nào dtí. Nhưng vi 
cáỉ biếu hiện (tức vỏ ngữ Am) là hữu hạn trong khi nghĩa (tức ý nghỉa) là vỗ hạn cho nôn 
trong quá trinh tạo từ cho một ngổn ngữ không phảỉ bao giờ mối quan hộ đò cũng là võ 
đoán. Theo cốc nhà nghỉỏn cứu thì tiếng Vỉột chỉ cổ khoảng gàn 6.100 Am tiết, trong khi 
đó vốn tìí của nđ it  nhđt củng phải tính đến hàng vạn. Vì thế gỉửa các từ khrtc nhau về ỹ 
nghỉa cd thế xảy ra mây kỉếu quan hộ ngữ Am sau dây:

a) Hai từ hoặc hơn hai từ cùng âm nhưng khác nghía, v í dụ bàn (bạc) vầ (cái) bàn. 
p<5 là những từ đồng Am tuyột đối.

b) Hai hoặc hơn haỉ từ đòng nghĩa khác Am.

Ví dụ: ftn, xơỉ, chén. Đđ là những từ đòng nghía.

c) Haỉ hoậc hơn haị từ cùng âm gân nghĩa:

Ví dụ: cưa - cái cưa và cưa gỗ.

ftn cơm (nuốt) và ftn khách.

Kiểu quan hộ giữa âm và nghía của những từ này hỉộn có nhiều ý kiến khác nhau, 
cò người cho là các từ đòng âm, cd người cho là các nót nghỉa của một từ. Chúng tôi 80 có 
dịp trở lại hiện tượng này trong một bài viết khác.

d) Hai hoặc hơn hai từ gần Âm gần nghía .

Kiếu quan hệ giữa ôm và nghía của những tìí này cd nhiều nét rất đặc biệt mà chúng 
tổỉ cho ráng đây là đường nét chủ yốu trong quá trình tạo từ của tiếng Việt. Xem xét đầy 
đủ các mổi liên hệ giữa âm vồ nghĩa ở các từ này một mặt giúp cho ta thđy rõ các yốu tố 
ngữ âm (cái biếu đạt) không đơn thuần chl đdng vai trò thụ động mà thật ra nó cũng rát
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quan trọng trong việc hỉnh thành nỏn cức từ mới, n !<v. khế.c nõ còn giúp thấy được tính hệ 
thống của các tẠp hợp từ trong vồn từ vồ đạc biệt nếu nốm được đường nót di chuyến tì/ 
ốm - đến nghía gỉữa các tìí sỗ dễ dàng hiểu được nghỉa cùa : ừ mới (hoộctừ chưa biết nghĩa)
điỄu này đổi với người nước ngoài lại càng căn thiết.

2) Các phương thức luân phiên ngữ âm giữa các từ gần nghía.

Chính vì các biểu đạt là hữu hạn nôn người ta buộc phảỉ dùng đi dùng lại các yếu tđ 
giống nhau đế tạo từ. Nhưng khồng thể gia tâng ma.i các từ đồng âm tuyệt đói được nôn 
Bgườỉ bản ngữ đfi phải dùng đến các yếu tố nhỏ hơn đtí là các ôm tó luân phiên.

Sau đây là các đường nét chính mà qua đó cát’ yếu tố ngữ ầm tham gia vào quá trỉnh 
tạo nghía.

a) Trong một âm tỉẽt, bộ phận cđ nhiều khả nồng tham gia vào quá trình tạo nghỉa 
của tù hơn cả là khuôn v&n.

Chúng tôi đầ cổ  dịp khảo sát hiện tượng này trong một báo cáo khoa học đọc tại hội
nghị về "ngồn ngữ và đời sđng xã hội - ván hoá" do Viộn ngồn ngữ và Tạp chí ngổn ngữ td
chức cuối tháng 7 nủm 1990. Trong báo cáo đó, chúng tôi đă khảng định rầng khuôn vần
chi được vận dụng như inột biểu trưng đẽ’ liÔB kết nét nghía chung nhàm tạo ra các tìí khác
theo liôn tưởng loại suy: Chẳng hạn khuồn vồn ấp-ốnh trong các tìí gộp ghềnh, khâp khểnh,
bộp bềnh. Tính chát liên tưởng loại auy mạnh đến nỗi ngườỉ ta có thể tạp ra một tìí hoàn
toàn xa lạ bàng những khuôn vần cơ sán. Chảng hạn từ vập vạp trong 'm ột ông lfio vập
vạp" (với nghĩa là khoẻ). Chác chán khi Nguyên Hồng tạo ra nổ ổng đa nghĩ đến những
tìí cố  vần tương tự ... Thật ra vè giá trị tạo nghla của vàn trong từ ghép chưa quan trọng
bàng trong cốc tỉí đơn. Chúng làm thành từng chuỗi gần nghía rất đặc thù mà khi giải
thích nghỊa của niột từ không thể khỡng so sánh với các từ khác trong chuỗi chẳng hạn 
như các chuỗi: cát, xốt; chạt, gặt; ngoốc, toác, hoác; dẹp, bẹp, xẹp, hẹp; chọc, thọc; ngán,
chán; quay, xoay v.v...

b) Khổng chl khuôn vàn mà phụ am đầu củng góp phần tạo ra từ mới gần nghĩa 
bằng con đường liên tưởng ngữ ôm. Chúng ta có thể nhận thấy rữ rệt là các từ chl các 8ự 
vật, các bộ phận có vị trí, tính chất gàn gũi thường được cổu tạo cùng một phụ âm dầu. 
ChÃng hạn mồm-miệng; mQi-mỏ; lưởi * lợi; bạc - bệch; bợt - nhợt - nhạt - nhờ (hay nhờ 
nhờ).

- Ngay cả các phụ âm đàu trong từ láy chúng tôi cùng khổng cực đoan như một số 
tác giả cứ nhát thiết cho ràng nò cố một nghía nào đổ (chảng hạn phụ âm đầu (tr) biểu thị 
trạng thái không êm dịu, không hài hoà trong "trúc trắc, trục trặc"; mà chúng tôi cho rảng 
vaỉ trò của phụ âm đàu của từ gàn nghía tạo thành một liôn tưởng ngữ âm hoặc một hình 
thái ngữ âm nào đđ. bản thôn / tr / không biểu thị trạng thái ẽm dịu nhưng/tr/ trong "trục 
trậc" chác chán làm cho người nghe tiếp nhận ý nghỉa dựa theo ấn tượng ngữ Am ctí được 
ở tìí "trục trặc" đem đến.

Có một điều ỉý thú nửa là khi sử dụng yếu tố phụ âm đầu đế tạo một tìí mới gần

(1) (Xin xem Dồ Hiki Châu: các bình diện của từ và tu tiếng Việt. Nhxb KHXH, 1966, tr.197. và Nguyốn thỉ 
BÍch Thu: "Suy nghĩ về mối quan hệ gida âm và nghía trong tiếng Việt hiện đạl "Ngôn ngd và đòi sống xâ hội • ván 
hoá’ (tốm tắt báo cáo) Há nội 1990 trang 17)
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nghía cổ thế kế cả trường hợp có sự luân phiên các ôm chính, chẳng hạn mồm - mõm, nồm
- nam, hát (người), hdt (chim).

c) Thanh điệu, một yếu tố ngữ âm siêu đoạn tính xưa nay chỉ mới được xem là yếu 
tố khác biệt ý  nghỉa của tìí chứ chưa được xem xét với tư cốch là một yếu tố cố khà nang 
tạo thành sự liôn tưởng ngữ âm trong việc tạo tìi mới. VI khuữn khổ bài báo chúng tôi chỉ 
nđi đốn cán từ đơn là nơỉ mà vai trò của thanh điệu thể hiện rố nhổt, vả ở đây chúng tôi 
cững chi đồ cập đến một vài trường hợp tiêu biểu. Ví dụ:

• lui - lùỉ; cong - còng; quồng - quâng; khêu - khều; kiết - kỉệt; gấp - gập; quanh - 
quành; cuốn - cuộn; xòa - xỗa;

Như vậy, ta tháy rồng khi tạo từ gần nghía (ở dây là các từ cùng cặp) người bản -ngữ 
đâ rất cò ý thức sử dụng thanh điộu giữa các từ trong một nhđm và thanh điệu chinh là sợỉ 
dây iiỔĐ kết nót nghĩa chung đổ./.

CÂU GỌI TIẾNG VIỆT
Trăn thị chung Toàn

0 .

0 1 .  - Trong tiếng Vỉệt, cđ một loạt hư từ như "hỡi", "ôi", "ơi", "nào", "nàyỴkia" ngữ 
pháp truyền thống thường gọi là "ngữ khí tìí", dùng để tẠO rủ các loại câu như câu hô, gọi, 
câu cảm thán v.v... Chúng tôi cho ràng cd thể dựa vào cốc tình huống giao tiếp đế phân 
loại các từ nồy theo các hành vi ngôn ngữ. Các hành vi này có những kết cấu độc trưng 
nhất định gán liôn vói những tinh huống giao tiếp cụ thể. Trong những trường hợp nào 
dtí, chúng củng cđ thế sán sinh ra ngữ nghía.

0 2 . - Trong hội thoạỉ, cố  một loại cAu thường gắn liồn với tìí "ơi" chúng tỏi tạm gọi 
là "câu gọi". Nd là phát ngôn của chủ thổ hướng tới đổl tượng là người hoặc vật.

- Đò ơi ... ơi

- Cháy di sông ơ i ...

- Chị Ba ơi, chị Ba. Em đây, Sáu Trọng đây mà

Câu gọỉ thể hiện hành vỉ gọi, gây chú ý, thu hút đối tượng hội thoại. Nđ thường đỉ 
lièn với các tổ chức câu thể hiện các hành vỉ ngồn ngữ khác như thổng báo, báo, ntíi, k ể  lể, 
than văn... Trong hội thoại, câu gọi thường đứng đầu một phát ngôn, một đoạn hội thoại, 
ít khi đứng giữa một câu hoặc chen vào giữa một đoạn hội thoại. Củngcd trường hợp, nd 
đứng sau, kiểu "đèn đây, bà ơi"

1. Mô hlnh một cAu gọi dày đủ gồm ba thành hpần, với một trột tự như sau:

Danh từ - đối tượng Dậc điểm - đổi tượng ơi
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